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TỜ TRÌNH 
  Về việc ban hành Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non
					
                                       
                                        Kính gửi: Chính phủ
 Thực hiện Quyết định số 936/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 7 (trong đó có Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019), Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan soạn thảo dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non. Bộ Giáo dục và Đào tạo trân trọng báo cáo và trình Chính phủ dự thảo Nghị định với các nội dung sau:
I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH
Ngày 14/6/2019, Quốc hội khoá XIV đã thông qua Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 (sau đây gọi tắt là Luật Giáo dục 2019) thay thế Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 (đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 44/2009/QH12, Luật số 74/2014/QH13 và Luật số 97/2015/QH13) đã khắc phục cơ bản những bất cập của Luật Giáo dục 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục 2009. Tuy nhiên, một số quy định về giáo dục mầm non của Luật Giáo dục 2019 mới chỉ dừng lại ở tính nguyên tắc, cần phải có quy định cụ thể hơn để bảo đảm thực hiện có hiệu quả trong thực tiễn. 
Để triển khai thực hiện Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2020, Chính phủ đã giao cho Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì xây dựng Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (Quyết định số 936/2019/QĐ-TTg ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ), hướng dẫn chi tiết khoản 1, khoản 2 Điều 27 và khoản 2 Điều 81. 
Việc xây dựng Dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non (GDMN) để trình Chính phủ xem xét, ban hành là cần thiết, theo đúng quy định của Luật giáo dục 2019.
II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH
1. Tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất, đồng bộ về một số cơ chế, chính sách phát triển GDMN bao gồm: chính sách đầu tư phát triển GDMN; ưu tiên phát triển GDMN ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội.
2. Tạo lập cơ chế, chính sách hỗ trợ trẻ em mầm non trong cơ sở GDMN thuộc đối tượng ưu tiên (trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo, trẻ mồ côi không nơi nương tựa, trẻ vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp…), bảo đảm môi trường chăm sóc, giáo dục an toàn, lành mạnh và thân thiện đối với trẻ em tại cơ sở GDMN.
[bookmark: _Hlk29805753]3. Bảo đảm tính phù hợp với quy định của Luật Giáo dục 2019, tính đồng bộ, thống nhất và phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; kế thừa những quy định còn phù hợp của Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non (sau đây gọi tắt là Nghị định số 06); quy định một số cơ chế, chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội theo tinh thần Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển Giáo dục đào tạo giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 35). 
4. Ban hành nguyên tắc áp dụng cơ chế, chính sách để các địa phương căn cứ xây dựng chính sách địa phương phù hợp nhằm huy động mọi nguồn lực phát triển GDMN, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.
5. Việc xây dựng, ban hành Nghị định tuân thủ quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH
Thực hiện Quyết định số 936/QĐ-TTg ngày 26/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, cụ thể:
1. Thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập (Quyết định số 3295/QĐ-BGDĐT ngày 30/9/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non) gồm đại diện của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tổ chức các cuộc họp Ban soạn thảo, Tổ biên tập; cuộc họp giữa Thường trực Ban soạn thảo với một số Bộ, ngành liên quan; gửi dự thảo Nghị định và dự thảo Tờ trình lấy ý kiến Ban soạn thảo, Tổ biên tập. 
2. Xây dựng Kế hoạch soạn thảo Nghị định (Kế hoạch số 1167/KH-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2019 của Bộ GDĐT). 
3. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Nghị định số 06 và rà soát, đánh giá các chính sách hiện hành đối với GDMN; phối hợp với một số Bộ, ngành tổ chức khảo sát thực trạng GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, đánh giá việc thực hiện các chính sách địa phương hỗ trợ công nhân, người lao động có con trong độ tuổi mầm non, hỗ trợ giáo viên trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ là con công nhân làm việc tại khu công nghiệp.  
4. Xây dựng đề cương Nghị định, dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ; tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý của một số đối tượng chịu tác động của chính sách đối với dự thảo 1 Nghị định; thu thập, tổng hợp số liệu dự kiến thực hiện chính sách của các sở GDĐT (công văn số 907/BGDĐT-GDMN ngày 19/3/2020).
5. Lấy ý kiến góp ý của của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (Công văn số 110/BGDĐT-GDMN ngày 14/01/2020); đăng tải toàn văn dự thảo Nghị định lên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ và của Bộ GDĐT để lấy ý kiến nhân dân.
6. Tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương (đến ngày 16/3/2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nhận được ý kiến của 21 Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và 47 ý kiến của địa phương.
7. Tổng hợp, phân tích các ý kiến góp ý để tiếp thu tại dự thảo Nghị định, dự thảo Tờ trình Chính phủ và gửi hồ sơ đề nghị Bộ Tư pháp thẩm định (Công văn số…).
8. Ngày …. tháng… năm 2020, Bộ Tư pháp có Báo cáo số…../BC-BTP thẩm định dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển GDMN.
Trên cơ sở ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan, tổ chức có liên quan và ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp, Bộ GDĐT đã nghiên cứu, tiếp thu và chỉnh sửa dự thảo Nghị định theo các ý kiến góp ý trên và hoàn thiện Hồ sơ trình Chính phủ.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NGHỊ ĐỊNH
1. Bố cục của Nghị định 
Dự thảo Nghị định gồm 5 Chương và 16 Điều, cụ thể như sau: 
1.1. Chương I. Gồm 2 Điều, Điều 1 và Điều 2 là những quy định chung;
1.2. Chương II. Gồm 4 Điều, từ Điều 3 đến Điều 6, quy định chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN;
[bookmark: _Hlk35876572]1.3. Chương III. Gồm 2 Điều, Điều 7 và Điều 8, quy định chính sách đối với trẻ em mầm non;
1.4. Chương IV. Gồm 4 Điều, từ Điều 9 đến Điều 11, quy định chính sách đối với giáo viên mầm non;
1.5. Chương V. Gồm 4 Điều, từ Điều 13 đến Điều 16, quy định về tổ chức thực hiện.
2. Nội dung Nghị định
2.1. Chương I. Quy định chung: quy định phạm vi điểu chỉnh, đối tượng áp dung và giải thích từ ngữ.
2.2. Chương II. Chính sách đầu tư, ưu tiên phát triển GDMN
Theo quy định tại Điều 27 Luật Giáo dục 2019 “Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển giáo dục mầm non; ưu tiên phát triển giáo dục mầm non ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp; Nhà nước có chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển GDMN nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội”. Nhằm cụ thể hóa quy định nêu trên của Luật, Chương này quy định một số chính sách căn cứ vào các văn bản hiện hành như Quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 03/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2018 – 2025” (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1677); Nghị định số 69/2008/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường (sau đây gọi tắt là Nghị định số 69); Nghị quyết số 35 và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
a) Điều 3 quy định chính sách đầu tư phát triển mạng lưới trường, lớp GDMN. Để có những giải pháp tổng thể nhằm phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non đáp ứng nhu cầu xã hội, điều này đưa ra các giải pháp đã được nêu tại Quyết định số 1677 nhằm thực hiện mục tiêu “Củng cố, phát triển mạng lưới trường, lớp mầm non phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ em” (khoản 1, 2, 3) và dẫn chiếu quy định tại Điều 5 Nghị định số 69 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 69 (khoản 4, 5).
b) Điều 4 quy định chính sách ưu tiên phát triển GDMN ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, các xã thuộc vùng khó khăn.
Trong những năm gần đây, Nhà nước đã có nhiều chính sách ưu tiên đối với Giáo dục ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Đối với cấp học mầm non, Nghị định số 06 đã quy định một số chính sách đối với giáo viên (GVMN) và trẻ em mầm non, theo đó trẻ em mẫu giáo vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hỗ trợ tiền ăn trưa. Nhờ đó, trong những năm qua, tỷ lệ trẻ đến trường lớp mầm non ngày càng tăng lên. Tuy nhiên, điều kiện cơ sở vật chất trường lớp vẫn còn nhiều thiếu thốn, Nhà nước cần tiếp tục quan tâm đầu tư, xây dựng trường lớp đáp ứng nhu cầu của phụ huynh, đảm bảo công bằng trong tiếp cận chăm sóc, giáo dục trẻ em ở vùng khó khăn. Điều 4 khoản 1 dự thảo Nghị định khẳng định vai trò của Nhà nước trong việc ưu tiên đầu tư xây dựng cơ sở GDMN công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ, nội dung này cũng phù hợp với quy định tại điểm b khoản 7 Quyết định số 1677: Ưu tiên đầu tư kinh phí xây dựng các cơ sở GDMN công lập ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.
Bên cạnh đó, để đảm bảo chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ em mầm non, Điều 6 Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT-BGDĐT-BNV quy định về danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở GDMN công lập (sau đây gọi tắt là TTLT số 06) có quy định vị trí lao động hợp đồng đối với nhân viên nấu ăn. Tuy nhiên, để bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước thuê nhân viên nấu ăn không có, việc thực hiện xã hội hóa giáo dục tại khu vực này rất khó khăn. Vì vậy, tại dự thảo Nghị định (khoản 2 Điều 4), Bộ GDĐT đề xuất quy định hỗ trợ kinh phí theo định mức khoán để thuê nhân viên tổ chức nấu ăn cho trẻ. Định mức khoán tính trên số lượng trẻ em được ăn bán trú theo quy định tại TTLT số 06, tối thiểu bằng 2.400.000 đồng/01 tháng, tương đương bằng 150% mức lương cơ sở. Thời gian qua, đã có một số địa phương ban hành chính sách này (Lai Châu, Nghệ An, Quảng Trị...). Chính sách này góp phần không nhỏ trong việc huy động trẻ em đến trường, đảm báo chất lượng GDMN ở vùng khó.
Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương, toàn quốc có 3.744 trường mầm non ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn và xã thuộc vùng khó khăn với 907.183 trẻ em được ăn bán trú tại trường. Thực hiện chính sách này, kinh phí phát sinh thêm khoảng 395 tỷ đồng/năm (Phụ lục 1 - Biểu số liệu gửi kèm).
c) Điều 5 quy định chính sách ưu tiên phát triển GDMN dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp, khu chế xuất (KCN, KCX).
Hiện nay, tại địa bàn có KCN, KCX, dân số cơ học tăng nhanh, các trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế: Khu công nghiệp là địa bàn ưu đãi đầu tư, được hưởng chính sách ưu đãi áp dụng đối với địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo pháp luật về đầu tư; Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, công trình văn hóa, thể thao, công trình kết cấu hạ tầng xã hội phục vụ công nhân làm việc tại khu công nghiệp, khu kinh tế được hưởng ưu đãi theo quy định pháp luật về xây dựng nhà ở xã hội và pháp luật có liên quan (Điều 24). Chính sách huy động tổ chức, cá nhân tham gia phát triển GDMN đang được các địa phương áp dụng theo quy định tại Nghị định số 69. Tuy nhiên, các chính sách chung chưa đủ mạnh để thu hút khu vực tư nhân đầu tư xây dựng cơ sở GDMN ở địa bàn có KCN, KCX do khó khăn trong việc bố trí quỹ đất sạch, giải phóng mặt bằng, chi phí đầu tư ban đầu cao, nguồn thu học phí thấp không đủ để trang trải chi phí, lĩnh vực GDMN nhiều rủi ro hơn so với các cấp học khác; việc sử dụng ngân sách nhà nước xây dựng cơ sở vật chất cho thuê để thành lập các cơ sở GDMN ngoài công lập theo chỉ đạo của Thủ tướng tại Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh thực hiện các giải pháp giải quyết vấn đề trường, lớp mầm non ở các KCN, KCX (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 09) chậm được triển khai, mới chỉ có một vài mô hình thí điểm tại một số ít địa phương. 
Mặt khác, qua kiểm tra, khảo sát thực tế ở địa bàn có KCN, KCX, phần lớn trẻ mầm non là con công nhân được gửi tại nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập thuộc loại hình dân lập, tư thục do có đặc thù là “nhỏ, lẻ, rẻ, thời gian trông giữ trẻ linh hoạt, thuận tiện cho việc đưa đón con” phù hợp với công nhân làm việc tại khu công nghiệp. Tuy nhiên, các cơ sở này không nằm trong danh mục được hưởng chính sách ưu đãi xã hội hóa giáo dục (do không có tư cách pháp nhân (tài khoản, con dấu), nên không được tiếp cận với các nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, nhiều cơ sở có điều kiện cơ sở vật chất còn hạn chế (bếp, nhà vệ sinh, sân chơi…), thiếu trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi. Thực tế cho thấy, đã có những tai nạn thương tích xảy ra đối với trẻ tại các cơ sở này. Thực hiện Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 20/3/2014 phê duyệt Đề án hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực KCN, KCX đến năm 2020, nhiều địa phương đã thực hiện hỗ trợ kinh phí cải tạo cơ sở vật chất, mua sắm đồ dùng đồ chơi cho các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập dân lập, tư thục (Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Vĩnh Phúc, Đà Nẵng, Đồng Nai…) và đã đem lại hiệu quả cao, cải thiện rõ rệt chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em mầm non là con công nhân ở khu công nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện Đề án mới chỉ thí điểm trên diện hẹp ở một số tỉnh và một số nhóm lớp. Vì vậy, cần phải có chính sách hỗ trợ mang tính tổng thể, toàn diện để đảm bảo điều kiện cho các nhóm, lớp này, giải quyết yêu cầu bức thiết của công nhân lao động tại KCN, KCX.
Để giải quyết khó khăn về trường, lớp mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp đã tồn tại nhiều năm nay, Bộ GDĐT đề xuất có chính sách đặc thù nhằm thu hút khu vực tư nhân đầu tư xây dựng, tổ chức vận hành cơ sở GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp bằng việc áp dụng chính sách xã hội hóa theo các quy định hiện hành ở mức cao nhất, cụ thể như sau: 
- Điểm a khoản 1, khoản 2 quy định địa phương có trách nhiệm đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng một phần hoặc toàn bộ công trình hoặc sử dụng quỹ nhà, cơ sở hạ tầng hiện có cho các tổ chức, cá nhân thuê để thành lập cơ sở GDMN dân lập, tư thục đáp ứng nhu cầu gửi trẻ là con công nhân trên địa bàn. Thực hiện chính sách này sẽ giảm ngân sách nhà nước trong chi thường xuyên để duy trì hoạt động của các cơ sở GDMN công lập.
- Điểm b khoản 1, khoản 2 quy định chính sách hỗ trợ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học và hỗ trợ kinh phí sửa chữa cơ sở vật chất đối với nhóm trẻ độc lập, lớp mẫu giáo độc lập, lớp mầm non độc lập dân lập, tư thục (sau đây gọi tắt là cơ sở GDMN độc lập). Căn cứ chính sách đang thực hiện tại một số địa phương, dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, mức hỗ trợ tối thiểu là 20 triệu đồng/cơ sở và giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ khả năng ngân sách xây dựng chi tiết tiêu chí cơ sở GDMN được hưởng chính sách hỗ trợ, mức hỗ trợ phù hợp. Theo số liệu thống kê sơ bộ, toàn quốc hiện có 4.267 cơ sở độc lập tư thục, dân lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Số kinh phí tối thiểu mà ngân sách địa phương chi hỗ trợ khoảng 85,3 tỷ đồng (Phụ lục 2 - Biểu số liệu gửi kèm).
d) Điều 6 quy định chính sách khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia phát triển giáo dục mầm non 
Điều này quy định các chính sách hiện hành nhằm thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển GDMN (Nghị định số 69; Nghị định số 63/2018/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức đối tác công tư…)
Đồng thời, Nghị quyết số 35 có quy định “Đẩy mạnh cung ứng dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục theo cơ chế thị trường, trong đó xác định rõ các đơn vị cung cấp dịch vụ sự nghiệp công trong lĩnh vực giáo dục không sử dụng ngân sách nhà nước, đơn vị được quyết định các khoản thu, mức thu bảo đảm bù đắp chi phí hợp lý, có tích lũy để thu hút nhà đầu tư thuộc các thành phần kinh tế ngoài nhà nước tham gia cung ứng dịch vụ”. Vì vậy, Bộ GDĐT đề xuất quy định một số dịch vụ sự nghiệp công không sử dụng ngân sách Nhà nước áp dụng đối với cơ sở GDMN công lập ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội thuận lợi, có khả năng xã hội hóa cao nhằm huy động sự đóng góp của phụ huynh để chi trả cho giáo viên mầm non đối với một số công việc phục vụ trực tiếp trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non theo nhu cầu của đa số phụ huynh (khoản 3). Quy định này nhằm tháo gỡ khó khăn lớn cho các trường công lập hiện nay để đảm bảo chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ; đồng thời giảm gánh nặng ngân sách nhà nước.
2.3. Chương III. Chính sách đối với trẻ em mầm non
a) Điều 7 quy định chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo 
* Quy định hiện hành: Tại Chương II Nghị định số 06 quy định: trẻ em đang học tại các lớp mẫu giáo đang (1) thường trú ở xã, thôn đặc biệt khó khăn vùng dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, hải đảo; (2) không có nguồn nuôi dưỡng theo quy định; (3) thuộc nhân khẩu hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiền ăn trưa bằng 10% mức lương cơ sở/trẻ/tháng. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 9 tháng/năm học. 
 Thực hiện chính sách này, theo số liệu tổng hợp từ các địa phương năm 2019, tổng số trẻ mẫu giáo 3-5 tuổi thuộc đối tượng được hưởng chính sách là 972.761 trẻ (chiếm tỷ lệ 21,3% tổng số trẻ 3-5 tuổi đến trường trên toàn quốc); kinh phí để thực hiện chính sách cho trẻ là 1.081.905,0 triệu đồng. Chính sách đã góp phần giúp trẻ mầm non thuộc đối tượng khó khăn có được bữa ăn tại trường, góp phần tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng, tạo tiền đề tốt cho trẻ bước vào lớp 1. Đây là một chính sách nhân văn đã được kế thừa và duy trì ổn định từ năm 2011 đến nay (theo Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 – 2015 và được tiếp nối bởi Nghị định số 06). Ngân sách Nhà nước đang đảm bảo thực hiện hàng năm. Các quy định về trình tự, thủ tục thực hiện chính sách đã được các địa phương, các cơ sở GDMN thực hiện ổn định. 
* Dự thảo Nghị định: 
- Bổ sung đối tượng hỗ trợ: Tiếp thu ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp và một số UBND tỉnh, ngoài đối tượng theo quy định hiện hành, còn 2 đối tượng là: (1) trẻ em mẫu giáo là con liệt sĩ, con thương binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động và (2) trẻ em khuyết tật học hòa nhập là những trẻ thuộc đối tượng ưu tiên, đã được hưởng một số chính sách trợ cấp xã hội, nhưng chưa được hưởng chế độ hỗ trợ ăn trưa tại các cơ sở GDMN. Do đó, Bộ GDĐT đề xuất bổ sung 02 đối tượng nêu tại điểm d, e khoản 1 Điều 8 nhằm đảm bảo thống nhất các đối tượng được thụ hưởng chính sách an sinh xã hội được quy định tại Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và Luật người khuyết tật.
- Điều chỉnh mức hỗ trợ: Tại Nghị định số 06, số tiền hỗ trợ ăn trưa được tính bằng 10% mức lương cơ sở. Tuy nhiên, theo chỉ đạo của Trung ương tại Nghị quyết số 27-NQ/TW năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương, không có khái niệm về “lương cơ sở”, đồng thời quy định “không gắn mức lương của cán bộ, công chức, viên chức với việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy định chính sách, chế độ không có tính chất lượng”. Tại dự thảo Nghị định này, Bộ GDĐT đề xuất quy định mức hỗ trợ tại thời điểm năm 2020 bằng số tiền tuyệt đối là 160.000 đồng/tháng/trẻ (tương đương 10% mức lương cơ sở năm 2020) và quy định các năm tiếp theo, mỗi năm tăng 5%/năm để đảm bảo trẻ có được mức hỗ trợ ổn định tương đương mức tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm.
Theo tính toán của Bộ GDĐT, với mức hỗ trợ 160.000 đồng/trẻ em/tháng, kinh phí thực hiện ước tính khoảng 1.176,1 tỷ đồng/năm, không phát sinh kinh phí so với quy định hiện hành (Phụ lục 3 - Biểu số liệu gửi kèm).
b) Điều 8 quy định chính sách hỗ trợ trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp đang học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập.
Qua kết quả khảo sát cho thấy, phần lớn công nhân lao động là dân nhập cư, có con trong độ tuổi mầm non. Mặc dù mức thu nhập bình quân so với người lao động ở các khu vực khác không thấp, nhưng công nhân phải chi trả nhiều chi phí (thuê nhà, đi lại, học phí…), khó có khả năng chi trả học phí tại các trường mầm non tư thục do mức học phí cao. Việc gửi trẻ vào các trường mầm non công lập cũng rất khó khăn do địa phương còn thiếu trường, lớp và thời gian chăm sóc, giáo dục trẻ cũng không thuận lợi khi công nhân phải làm việc theo ca, kíp. Nhiều công nhân điều kiện kinh tế khó khăn đã chọn giải pháp gửi trẻ tại các nhóm trẻ tự phát, có mức học phí rẻ. Tuy nhiên, các cơ sở này không đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn đối với trẻ. Thực tế thời gian qua cho thấy, đã có nhiều tai nạn thương tâm hoặc tình trạng bạo hành trẻ xảy ra tại các cơ sở này và nạn nhân hầu hết là con của công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN, KCX, gây bức xúc trong dư luận xã hội và tâm lý bất an trong phụ huynh. 
Hiện nay, một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ trực tiếp đối với trẻ là con công nhân (Bắc Ninh hỗ trợ con công nhân học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập kinh phí bằng mức học phí của các trường công lập; Đà Nẵng hỗ trợ con công nhân 85% kinh phí sữa học đường…).
Từ thực tiễn nêu trên cho thấy, cần có giải pháp để hỗ trợ đối tượng trẻ em là con công nhân đang học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập để đảm bảo công bằng trong thụ hưởng chính sách và tạo điều kiện cho công nhân an tâm công tác. Bộ GDĐT đề xuất có chính sách hỗ trợ một khoản kinh phí đối với trẻ mầm non học tại các cơ sở GDMN ngoài công lập, giúp cha mẹ trẻ là công nhân có thêm phần chi phí để lựa chọn gửi trẻ ở những cơ sở GDMN ngoài công lập bảo đảm chất lượng cũng như các điều kiện về an toàn. 
 Dự thảo Nghị định quy định mức hỗ trợ tối thiểu bằng mức hỗ trợ ăn trưa theo quy định tại Điều 7. Điều kiện và mức hỗ trợ cụ thể do UBND cấp tỉnh quyết định căn cứ vào tình hình thực tế và khả năng ngân sách của địa phương.
Theo tổng hợp báo cáo số liệu của các địa phương, hiện có 296.829 trẻ em là con công nhân học tại cơ sở GDMN tư thục, dân lập. Kinh phí tối thiểu thực hiện chính sách hàng năm của địa phương khoảng 427,6 tỷ đồng (Biểu số liệu gửi kèm). 
2.4. Chương IV. Chính sách đối với giáo viên mầm non
a) Quy định hiện hành 
* Khoản 1 Điều 7 và khoản 1 Điều 8 Nghị định số 06 quy định: GVMN đang làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong định mức giáo viên được cấp có thẩm quyền phê duyệt ở các cơ sở GDMN công lập được hưởng các chế độ, chính sách theo quy định hiện hành như GVMN là viên chức trong các cơ sở GDMN công lập. Thời gian và bậc lương hưởng khi thực hiện chế độ hợp đồng lao động được nối tiếp để xếp lương và thực hiện chính sách khi được tuyển dụng theo chế độ hợp đồng làm việc.
Đây là chính sách đã được quy định tại Quyết định số 60 (được hướng dẫn chi tiết tại Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT-BTC-BNV) và tiếp nối thực hiện tại Nghị định số 06 để giải quyết những vấn đề bất cập của hệ thống chính sách đối với GVMN một thời gian dài do lịch sử để lại (chuyển đổi các trường bán công sang công lập, thiếu GVMN…). Công việc của GVMN có đối tượng đặc thù, đó là những trẻ nhỏ cần được chăm sóc chu đáo, đòi hỏi người giáo viên phải chuyên tâm, tận tụy trong cả ngày dài. Vì vậy, việc được hưởng lương và các chế độ như giáo viên trong biên chế giúp các cô giáo yên tâm công tác, gắn bó, tâm huyết với nghề, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ thơ. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay vẫn còn một bộ phận lớn làm việc theo diện hợp đồng lao động (không phải là viên chức). Năm học 2019-2020, tổng số GVMN làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ sở GDMN công lập toàn quốc là 48.392 người. 
[bookmark: loai_1_name]Khó khăn: Nghị định 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập quy định không hợp đồng lao động làm nhiệm vụ chuyên môn. Quy định này mâu thuẫn với quy định tại Nghị định 06 nêu trên, gây khó khăn rất lớn cho địa phương trong việc bố trí GVMN thực hiện công tác chăm sóc, giáo dục trẻ. Theo báo cáo của các địa phương, hiện nay cả nước còn thiếu hơn 49 ngàn GVMN. Mặc dù Chính phủ đã phê duyệt bổ sung cho GDMN 20.300 biên chế (cho 17 tỉnh có KCN và 5 tỉnh khu vực Tây Nguyên), nhưng khi tuyển hết biên chế được cấp, vẫn còn một bộ phận lớn GVMN làm việc theo diện hợp đồng lao động (ngoài biên chế), đặc biệt là đối với các tỉnh không thuộc đối tượng được cấp biên chế nhưng lại còn nhiều giáo viên làm việc theo chế độ hợp đồng lao động. 
Từ khó khăn nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất dự thảo Nghị định này có điều khoản chuyển tiếp, thực hiện quy định hợp đồng lao động đối với GVMN theo quy định tại Nghị định số 06 đến hết năm 2021 (khoản 3 Điều 15). 
* Khoản 2 Điều 7 và khoản 2 Điều 8 Nghị định số 06 quy định: Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) đang làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục đã được cấp phép thành lập và hoạt động theo quy định được Nhà nước hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn khi tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Mức hỗ trợ của ngân sách thực hiện theo mức hỗ trợ đối với giáo viên công lập có cùng trình độ tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ theo quy định. 
Chính sách này đang được các địa phương thực hiện ổn định, có giá trị lớn trong việc hỗ trợ giáo viên tại các cơ sở dân lập, tư thục nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho GVMN khối ngoài công lập; tạo điều kiện thúc đẩy giáo viên thường xuyên cập nhật các nội dung và phương pháp giáo dục mới; đảm bảo ngang bằng với quyền lợi của so với GVMN làm việc tại các cơ sở GDMN công lập, đảm bảo an toàn, phòng chống bạo hành trẻ, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non. Bộ GDĐT đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách này.
* Khoản 3 Điều 7 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 06 quy định: Giáo viên mầm non (bao gồm cả hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ em dân tộc thiểu số thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được thanh toán tiền mua tài liệu học tập tiếng nói, chữ viết của người dân tộc thiểu số. Tiền mua tài liệu được chi trả theo hóa đơn tài chính thực mua và không quá 03 năm. Chính sách này được các địa phương thực hiện thống nhất như giáo viên của cấp học khác.
Tuy nhiên, tại Nghị định số 76/2019/NĐ-CP ngày 08/10/2019 của Chính phủ về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (khoản 2 Điều 10) đã quy định chính sách này. Do đó, Bộ GDĐT đề xuất bỏ quy định này tại dự thảo Nghị định.
* Khoản 4 Điều 7 và khoản 4 Điều 8 Nghị định số 06 quy định: GVMN công lập trực tiếp dạy trẻ ở nhóm trẻ, lớp mẫu giáo ghép hoặc dạy tăng cường tiếng Việt cho trẻ là người dân tộc thiểu số tại các điểm trường lẻ ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn được hỗ trợ thêm 450.000 đồng/tháng được trả cùng với kỳ trả lương hàng tháng. 
Qua hơn 2 năm thực hiện chính sách, đánh giá của các địa phương cho thấy đây là một chính sách hết sức thiết thực, góp phần giảm bớt khó khăn, tạo động lực làm việc đối với giáo viên mầm non công tác ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Qua tổng hợp báo cáo, đã có 27.413 GVMN, trong đó: 13.592 GV thuộc đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ dạy lớp ghép; 13.821 GV thuộc đối tượng được hưởng chính sách dạy tăng cường tiếng Việt. Kinh phí thực hiện khoảng 185.658 triệu đồng/năm. Từ kết quả nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất tiếp tục thực hiện chính sách này. 
b) Quy định tại dự thảo Nghị định: Căn cứ báo cáo nêu tại phần (a), Bộ GDĐT đề xuất chính sách đối với GVMN quy định tại dự thảo Nghị định như sau:
* Điều 9: Chính sách đối với giáo viên mầm non dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số, theo đó giữ nguyên đối tượng GVMN được hưởng và nâng mức tiền hỗ trợ lên 800.000 đồng/tháng.
Lý do: chính sách dạy lớp ghép, tăng cường tiếng Việt cho trẻ em người dân tộc thiểu số quy định tại Nghị định 06 tại thời điểm ban hành tương đương với 34,5% mức lương cơ sở (450.000 đồng/1.300.000 đồng). Theo mức lương cơ sở tăng hàng năm thì mức hỗ trợ có xu hướng giảm dần (giảm 4% năm 2019 và 7% năm 2020), mức hỗ trợ này chưa đảm bảo đời sống cho giáo viên so với mặt bằng chung. Vì vậy, Bộ GDĐT đề xuất tăng mức hỗ trợ lên 800.000 đồng/tháng, tương đương 50% mức lương cơ sở tại thời điểm năm 2020 và các năm sau tăng 5%/năm, tương đương mức tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân hàng năm. Theo tổng hợp báo cáo số liệu của các địa phương, năm học 2019-2020 có 33.252 giáo viên thuộc đối tượng hưởng chính sách. Dự toán kinh phí tối thiểu thực hiện chính sách hàng năm khoảng 239,4 tỷ đồng. Kinh phí tăng thêm 1 năm đối với chính sách này khoảng 50 tỷ đồng (Phụ lục 5 - Biểu số liệu gửi kèm). Số tiền này giúp thực hiện chính sách ổn định trên toàn quốc (Trên 40 tỉnh, thành phố với gần 1 triệu trẻ em người dân tộc thiểu số) một phần bù đắp trượt giá, một phần thể hiện sự quan tâm đầu tư của Nhà nước nhằm hỗ trợ và phát triển giáo dục tại khu vực đặc biệt khó khăn, phù hợp với Luật giáo dục và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.
* Điều 10. Chính sách đối với GVMN làm việc tại cơ sở GDMN dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN, KCX 
Luật Giáo dục 2019 khoản 1, điều 27 quy định: “Nhà nước có chính sách đầu tư phát triển GDMN; ưu tiên phát triển GDMN ở miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, địa bàn có khu công nghiệp”; (2) tại Nghị quyết số 35 quy định: ban hành chính sách về quyền lợi của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được tuyển dụng, làm việc tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập, bảo đảm ít nhất ngang bằng với quyền lợi của đội ngũ nhà giáo làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập. 
Mặt khác, như đã nêu tại các phần trên về khó khăn đối với GDMN ở địa bàn có khu công nghiệp, các trường mầm non công lập không đáp ứng đủ nhu cầu gửi trẻ của công nhân làm việc tại các khu công nghiệp. Các cơ sở GDMN tư thục, dân lập đóng góp một phần rất lớn đối với công tác huy động trẻ mầm non là con công nhân, giảm bớt gánh nặng cho hệ thống GDMN công lập. Theo quy định tại điểm d khoản 6 Điều 98 Luật Giáo dục 2019, các cơ sở GDMN ngoài công lập được chủ động xây dựng mức thu học phí và các dịch vụ khác bảo đảm bù đắp chi phí và có tích lũy hợp lý. Tuy nhiên, do chi phí đầu tư, tu sửa, xây dựng cơ sở vật chất cao, trong khi mức thu học phí phải hạ thấp để phù hợp với thu nhập của đại đa số phụ huynh, đáp ứng nhu cầu của phụ huynh. Vì vậy, nhà đầu tư chỉ có thể trả lương cho GVMN làm việc tại các cơ sở GDMN ở mức thấp, trong khi áp lực công việc rất lớn, giáo viên không yên tâm, gắn bó với nghề; GV trong các cơ sở GDMN ngoài công lập thường xuyên biến động, chất lượng chăm sóc, giáo dục tại các cơ sở này còn nhiều hạn chế, đã có nhiều trường hợp bạo hành trẻ xảy ra.
Hiện nay, một số địa phương đã có chính sách hỗ trợ đối với GVMN ngoài công lập như: Bắc Ninh hỗ trợ GVMN ngoài công lập ở địa bàn có KCN, KCX; Lạng Sơn, Thanh Hóa, Tuyên Quang hỗ trợ GVMN ngoài công lập… 
Từ cơ sở thực tiễn và cơ sở pháp lý nêu trên, Bộ GDĐT đề xuất có chế độ chính sách đối với GVMN tại các cơ sở GDMN dân lập, tư thục ở địa bàn có KCN, KCX được với mức hỗ trợ tối thiểu 800.000 đồng/tháng (tương đương bằng 50% mức lương cơ sở) từ nguồn ngân sách địa phương. 
[bookmark: _GoBack]Đối với chính sách này, Dự thảo Nghị định quy định nguyên tắc, mức hỗ trợ tối thiểu và giao cho Ủy ban nhân dân cấp tỉnh khả năng ngân sách xây dựng chi tiết tiêu chí cơ sở GDMN có giáo viên được hưởng chính sách hỗ trợ, quy định mức hỗ trợ phù hợp. Theo số liệu thống kê sơ bộ, có 23.540 GVMN ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp. Nếu thực hiện chính sách này, ngân sách địa phương chi trả khoảng 169,5 tỷ đồng/năm, số kinh phí không nhiều nhưng có giá trị xã hội hết sức to lớn (Phụ lục 6 - Biểu số liệu gửi kèm).
* Điều 11. Chính sách hỗ trợ tài liệu và chi phí tập huấn đối với giáo viên mầm non dân lập, tư thục. Thực hiện như quy định tại Nghị định số 06.
2.5. Chương V. Tổ chức thực hiện 
Chương này quy định về nguồn kinh phí, quản lý kinh phí, trách nhiệm của các Bộ, ngành, trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị có liên quan.
2.6. Chương VI. Điều khoản thi hành
Quy định hiệu lực thi hành và trách nhiệm thi hành Nghị định này.
V. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XIN Ý KIẾN (nếu có)

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chính sách phát triển giáo dục mầm non, Bộ GDĐT kính trình Chính phủ xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm Tờ trình này: 
- Dự thảo Nghị định;
- Báo cáo rà soát chính sách hiện hành đối với GDMN và đánh giá tác động của chính sách quy định tại dự thảo Nghị định;
- Báo cáo đánh đánh giá tác động của thủ tục hành chính;
- Bản tổng hợp, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các Bộ, ngành, tổ chức, cá nhân;
- Bản sao ý kiến của các Bộ, ngành; 
- Báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp;
- Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp;


	
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Lưu: VT, GDMN.
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